
 Sở GD- ĐT Quảng Ngãi

Trường THPT Quang Trung NH: 2021-2022-TKB số 01

Thứ Tiết Từ giờ 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9

1  7h Văn- Tuyền Địa- Xuân CN- Thư CN- Dung Sử- Phước Hóa- Phượng Địa- Hằng Tin- Đ.Hòa NN- X.Hiền

2 2  7h:55 Văn- Tuyền Tin- Đ.Hòa NN- Đính Sinh- Nhi Lý- Lành CN- Dung CN- Thư NN- X.Hiền

3  8h:50 NN- Thuyền Văn- Thắm NN- Đính Toán- Nghĩa Tin- Đ.Hòa Hóa- Phượng Địa- Hằng

4  9h:45 NN- Thuyền Văn- Thắm Văn- Tuyền Địa- Xuân Sinh- Nhi Địa- Hằng Hóa- Phượng

1  7h Toán- Nhung Sử- Phước Văn- Thắm Toán- L.Văn CN- Dung Văn- Thạnh CD- Hương Toán- HĐ1 Lý- Châu

2  7h:55 Toán- Nhung Địa- Xuân Văn- Thắm CD- Hương Hóa- Thúy Văn- Thạnh Sử- Hà CN- Thư Toán- HĐ1

3 3  8h:50 Tin- Đ.Hòa CN- Dung Hóa- Thúy Lý- Châu Sử- Hà Văn- Thạnh CD- Hương Toán- HĐ1

4  9h:45 Văn- Tuyền CN- Dung Toán- Quyên Lý- Châu Toán- Nghĩa Toán- HĐ1 Tin- Đ.Hòa Văn- Thạnh CN- Thư

5 10h:40

1  7h CN- Dung Toán- Quyên CD- Hương Tin- Đ.Hòa Địa- Xuân Hóa- Phượng CN- Thư Toán- HĐ1

2  7h:55 Hóa- Thúy Lý- Ôn Tin- Đ.Hòa Văn- Tuyền NN- Thái CN- Dung Hóa- Phượng CN- Thư

4 3  8h:50 Địa- Xuân Lý- Ôn Hóa- Thúy NN- Thái CD- Hương NN- Thiên

4  9h:45 NN- Thảo Tin- Đ.Hòa CN- Dung NN- Thiên Toán- HĐ1 Lý- Ôn Văn- Thạnh

5 10h:40 CD- Hương Hóa- Thúy Toán- Quyên NN- Thái Tin- Đ.Hòa NN- Thiên

1  7h NN- Thảo Sử- Phước Hóa- Thúy CD- Hương Lý- Lành Toán- HĐ1 Địa- Hằng

2  7h:55 Sử- Phước Sinh- Nhi Hóa- Thúy Địa- Xuân Tin- Đ.Hòa Địa- Hằng CD- Hương

5 3  8h:50 Sinh- Nhi NN- Thảo Địa- Xuân Tin- Đ.Hòa Hóa- Thúy Hóa- Phượng NN- Thiên Lý- Châu

4  9h:45 Lý- Kha Sinh- Nhi Sử- Hà Tin- Đ.Hòa Lý- Lành NN- Thiên

5 10h:40 Lý- Kha Tin- Đ.Hòa Địa- Xuân Lý- Châu Sử- Hà Hóa- Phượng

1  7h Lý- Ôn Địa- Xuân NN- Thái Toán- Nghĩa Toán- HĐ1 NN- Thiên Văn- Thạnh Tin- Đ.Hòa

2  7h:55 Hóa- Thúy CD- Hương Lý- Ôn NN- Thái Địa- Xuân Lý- Châu NN- Thiên Văn- Thạnh

6 3  8h:50 Địa- Xuân Toán- Quyên Văn- Linh NN- Thiên Toán- HĐ1 Sinh- Nhi Văn- Thạnh

4  9h:45 Toán- Nhung Tin- Đ.Hòa Địa- Xuân NN- Thái NN- Thiên Văn- Thạnh Toán- HĐ1 Sinh- Nhi

5 10h:40

1  7h NN- Thuyền Văn- Thắm CN- Thư Toán- L.Văn Văn- Linh Toán- HĐ1 Tin- Đ.Hòa Văn- Thạnh

2  7h:55 Tin- Đ.Hòa Văn- Thắm Toán- L.Văn Văn- Linh Toán- HĐ1 Hóa- Phượng Địa- Hằng NN- X.Hiền

7 3  8h:50 CN- Dung Toán- Quyên NN- Đính Văn- Tuyền Lý- Lành Sinh- Nhi Văn- Thạnh Tin- Đ.Hòa

4  9h:45 Hóa- Thúy Toán- Quyên CN- Dung Sinh- Nhi Văn- Thạnh CN- Thư Lý- Ôn Sử- Hà

5 10h:40 SH- Tuyền SH- Thắm SH- Thư SH- Dung SH- Phước SH- Nhi SH- Lành SH- Ôn SH- X.Hiền

Giờ bắt đầu tiết sau cách giờ bắt đầu tiết liền kề trước là 55 phút:  

Giáo viên và học sinh kết nối đồng thời giải lao trong 10 phút và dạy 45 phút.

Dạy và học trực tuyến - Áp dụng từ ngày 13/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (buổi sáng)



 Sở GD- ĐT Quảng Ngãi

NH: 2021-2022-TKB số 01 Trường THPT Quang Trung NH: 2021-2022-TKB số 01

Thứ Tiết Từ giờ 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7

1  7h Văn- Linh Lý- Ôn Văn- Nhàn NN- Triều Văn- Tân NN- Thảo CD- Hà

2 2  7h:55 Văn- Linh Văn- Nhàn CD- Hà Hóa- Phương Văn- Tân NN- Thảo

3  8h:50 Lý- L.Hòa Hóa- Phương Văn- Nhàn CD- Hà CN- Hải Văn- Tân

4  9h:45 Văn- Linh CN- Hải Tin- Đ.Hòa CD- Hà Văn- Tân

1  7h Toán- Quyên Tin- Xuân Toán- Trường NN- Triều Hóa- Thúy Sinh- Nhì

2  7h:55 Toán- Quyên Hóa- Phương Tin- Xuân Toán- Trường NN- Triều Sử- Phước

3 3  8h:50 Địa- Hằng Toán- Nhung NN- Triều Sinh- Nhì Sử- Phước

4  9h:45 NN- Triều CD- Hương Toán- Nhung Địa- Hằng Hóa- Phương Sinh- Nhì Hóa- Thúy

5 10h:40

1  7h NN- Triều NN- Thái Lý- Châu Văn- Nhàn Văn- Tân Toán- Nhung

2  7h:55 Văn- Linh NN- Triều Văn- Nhàn Văn- Tân NN- Thảo

4 3  8h:50 Tin- Đ.Hòa Văn- Linh NN- Triều Toán- Nhung Văn- Tân CN- Hải

4  9h:45 Sử- Đ.Hiền Toán- Quyên CD- Hương Hóa- Thúy NN- Triều Toán- Trường Văn- Tân

5 10h:40

1  7h NN- Triều Sử- Đ.Hiền Toán- Nhung Sinh- Nhì CN- Hải Tin- Đ.Hòa Văn- Tân

2  7h:55 Toán- Quyên Toán- Nhung CN- Hải Lý- Kha NN- Thảo

5 3  8h:50 Sinh- Nhì Toán- Quyên Địa- Hằng Toán- Nhung

4  9h:45 CD- Hương CN- Hải Hóa- Phương NN- Triều Lý- L.Hòa Lý- Châu

5 10h:40 CN- Hải NN- Triều Toán- Nhung Toán- Trường Địa- Hằng

1  7h Văn- Linh Toán- Quyên Sinh- Nhì Hóa- Thúy Lý- Châu

2  7h:55 Văn- Linh Sinh- Nhì Lý- Kha Văn- Tân Tin- Đ.Hòa

6 3  8h:50 Hóa- Phương Địa- Hằng Lý- Châu Lý- Ôn Tin- Xuân Văn- Tân NN- Thảo

4  9h:45 Hóa- Phương Văn- Linh Địa- Hằng Toán- Trường Văn- Tân Hóa- Thúy NN- Thảo

5 10h:40

1  7h Toán- Quyên Lý- Ôn Hóa- Phương Sử- Đ.Hiền Toán- Nhung Toán- Trường Hóa- Thúy

2  7h:55 Toán- Quyên NN- Thái Sử- Đ.Hiền Văn- Nhàn Toán- Nhung Toán- Trường

7 3  8h:50 NN- Thái Văn- Nhàn Lý- Ôn Lý- L.Hòa Toán- Nhung

4  9h:45 Lý- L.Hòa Văn- Nhàn Toán- Trường Sử- Đ.Hiền Địa- Hằng Toán- Nhung

5 10h:40 SH- Linh SH- Thái SH- Nhàn SH- Na SH- Đ.Hiền SH- L.Hòa SH- Hà

Giờ bắt đầu tiết sau cách giờ bắt đầu tiết liền kề trước là 55 phút:  

Giáo viên và học sinh kết nối đồng thời giải lao trong 10 phút và dạy 45 phút.

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (buổi sáng)

Dạy và học trực tuyến - Áp dụng từ ngày 13/9/2021



 Sở GD- ĐT Quảng Ngãi

NH: 2021-2022-TKB số 01 Trường THPT Quang Trung NH: 2021-2022-TKB số 01

Thứ Tiết Từ giờ 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6

1  7h Toán- Nghĩa Lý- L.Hòa Văn- Thắm Sử- Đ.Hiền NN- Thuyền Hóa- Phương

2 2  7h:55 Văn- Thắm Hóa- Phượng Lý- L.Hòa Toán- L.Văn Sử- Đ.Hiền Địa- Hằng

3  8h:50 Địa- Xuân Văn- Tuyền Sử- Phước Toán- L.Văn Sinh- Nhi Sử- Đ.Hiền

4  9h:45 Sử- Phước Toán- Nghĩa Toán- L.Văn Lý- Lành Lý- L.Hòa NN- X.Hiền

1  7h Toán- Nghĩa Văn- Tuyền Tin- Tín Lý- Lành

2  7h:55 Lý- Lành Toán- Nghĩa Toán- L.Văn Văn- Tuyền Tin- Tín

3 3  8h:50 Toán- Nghĩa Toán- L.Văn Địa- Xuân Hóa- Phương

4  9h:45 Địa- Xuân Sử- Phước Tin- Xuân Lý- Lành

5 10h:40 CD- Hà Sinh- Nhì Tin- Tín Toán- Trường Hóa- Phương

1  7h NN- X.Hiền NN- Đính Tin- Tín Sinh- Nhì Toán- Trường CN- Hải

2  7h:55 NN- Đính Sinh- Nhì Sử- Đ.Hiền Toán- Trường Tin- Tín

4 3  8h:50 Hóa- Phượng Sinh- Nhì Văn- Tuyền Văn- Nhàn

4  9h:45 Tin- Tín Hóa- Phượng Địa- Xuân CN- Hải Văn- Nhàn

5 10h:40 Tin- Tín Hóa- Phượng Địa- Xuân Sử- Đ.Hiền Toán- Trường

1  7h Toán- Nghĩa CD- Hà Hóa- Phượng Văn- Nhàn Sinh- Nhi

2  7h:55 NN- X.Hiền Toán- Nghĩa CD- Hà Hóa- Phượng Sử- Đ.Hiền

5 3  8h:50 CN- Hải Lý- L.Hòa NN- Thuyền Toán- Trường CD- Hương

4  9h:45 Sử- Phước NN- Đính Sinh- Nhì Địa- Hằng Toán- Trường

5 10h:40 Sinh- Nhì Lý- L.Hòa NN- Đính Lý- Lành CD- Hương

1  7h Văn- Thắm Tin- Xuân Toán- L.Văn NN- Thuyền Văn- Nhàn

2  7h:55 Văn- Thắm Tin- Xuân Địa- Hằng Toán- Trường

6 3  8h:50 Sinh- Nhì CN- Hải CD- Hương Tin- Tín Toán- Trường

4  9h:45 CN- Hải Sinh- Nhì Tin- Xuân Văn- Nhàn

5 10h:40 Toán- Nghĩa Địa- Hằng Địa- Xuân CN- Hải NN- Thuyền Văn- Nhàn

1  7h NN- X.Hiền Văn- Tuyền NN- Đính Hóa- Phượng Sinh- Nhi Địa- Hằng

2  7h:55 Lý- Lành Văn- Tuyền Sử- Phước NN- Thuyền Lý- L.Hòa Sinh- Nhi

7 3  8h:50 Sử- Phước Địa- Hằng Văn- Thắm Toán- L.Văn NN- Thuyền NN- X.Hiền

4  9h:45 Hóa- Phượng NN- Đính Văn- Thắm Toán- L.Văn Hóa- Phương NN- X.Hiền

5 10h:40 SH- Phượng SH- Đính SH- L.Văn SH- Thuyền SH- Phương SH- Hằng

Giờ bắt đầu tiết sau cách giờ bắt đầu tiết liền kề trước là 55 phút:  

Giáo viên và học sinh kết nối đồng thời giải lao trong 10 phút và dạy 45 phút.

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (buổi sáng)

Dạy và học trực tuyến - Áp dụng từ ngày 13/9/2021


